CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
§1: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN.
I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT.
1 - Kiến thức: Biết được công thức biểu diễn mối liên hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận. Nhận biết được hai đại lượng có tỉ lệ thuận hay không. Hiểu được tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận.
2 - Kĩ năng: Rèn kĩ năng tìm hệ số tỉ lệ khi biết một cặp giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận, tìm giá trị của một đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng của đại lượng kia.
3 - Thái độ: Phát triển tư duy suy luận lôgic. Giáo dục tính nhanh nhẹn, lòng ham học Toán cho HS
1.Định nghĩa.
HS đọc đề bài
a) s = 15t.                b) m = DV.
 Các công thức trên đều có điểm giống nhau là đại lượng  này bằng đại lượng kia nhân với 1 hằng số khác 0.
 Định nghĩa :Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y=k.x (với k là hằng số khác 0)thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là k

HS làm ?2

Ta có:  ( vì y TLT với x).


        
Vậy x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ  





a =   

-Nếu y TLT với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ với y theo hệ số tỉ lệ .
*Chú ý: (SGK.Tr.52).
HS làm ?3
	Cột
	a
	b
	c
	d

	Chiều cao ( mm)
	10
	8
	50
	30

	Khối lượng ( tấn )
	10
	8
	50
	30



K=y:x
2.Tính chất

a) Vì y và x là hai đại lượng TLT nên y1=kx1 hay 6=k.3k=6:3=2.
Vậy hệ số tỉ lệ là 2.
b)
	x
	x1=3
	x2=4
	x3=5
	x4=6

	y
	y1=6
	y2=8
	y3=10
	y4=12



c)  x1 : y1 = x2 : y2 = x3 : y3 = x4 : y4 = 2   (chính là hệ số tỉ lệ).
*Tính chất (SGK.Tr.53)
§2: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT.
1 - Kiến thức: Biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ.
2 - Kĩ năng: Rèn kĩ năng áp dụng t/c của dãy tỉ số băng nhau vào giải toán
3 - Thái độ:  Giáo dục tính cẩn thận khi trình bày. Phát triển tư duy suy luận lôgic
1.Bài toán 1
Hai thanh chì có thể tích là 12 cm3  và 17 cm3. Thanh 2 nặng hơn thanh 1 là 56,5 g.
Hỏi: Mỗi thanh nặng bao nhiêu g?
 Khối lượng và thể tích là 2 đại lượng TLT.Gọi khối lượng của hai thanh chì lần lượt là m1 , m2

 Ta có:  và m2 - m1 = 56,5.
 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:



m1 = 11,3.12 = 135,6.

m2 =11,3.17 = 192,1.
Khối lượng của 2 thanh chì là 135,6 g và 192,1 g.
2.Bài toán 2.

Gọi số đo các góc của ABC lần lượt là A, B, C.
Theo đề bài, ta có:

     và A + B + C = 1800.
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:



    ==300
Vậy  A = 300.
         B = 300. 2 = 600.
         C = 300. 3 =900.

Vậy số đo của các góc của ABC lần lượt là: 300, 600 và 900.
Bài 5/

a) x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận vì:         

b) x và y không là 2 đại lượng tỉ lệ thuận vì: 
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